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Tên dược Ghi ChúĐơn giáĐơn vị tínhSTT

Acetyl leucin (Gikanin), 500mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  420 1

Acetylsalicylic acid (Aspirin Stella 81mg) (lần 2), 81mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  340 2

Aciclovir (Aciclovir 200mg), 200mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  424 3

Aciclovir (Aciclovir 200mg), 200mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  399 4

Aciclovir (Aciclovir 200mg), 200mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  418 5

Aciclovir (Aciclovir 800mg), 800mg (2023 BS),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  1,142 6

Acid amin* (Kidmin), (2022),Chai (,Việt Nam) Chai  115,000 7

Albendazol (SaViAlben 400), 400mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  3,138 8

Allopurinol (Sadapron 100), 100mg (2022),Viên (Remediaca,Cyprus) Viên  1,750 9

Allopurinol (Sadapron 100), 100mg(2023),Viên (Remediaca,Cyprus) Viên  1,750 10

AlphaBeFex (Sắt Fumarat + Acid Folic), 200mg+1mg,Viên (,Việt Nam) Viên  0 11

Aluminum phosphat (Gel-aphos), 20%, 12,38g (2024),Gói (Agimexpharrm,Việt Nam) Gói  1,950 12

Aluminum phosphat (Phospha gaspain), 20%, 11g(2023),Gói (Bidiphar,Việt Nam) Gói  2,400 13

Aminophylin (DIAPHYLLIN VENOSUM) , 240mg (2022),Ống (Gedeon Richter,Hungary) Ống  17,500 14

Aminophylin (DIAPHYLLIN VENOSUM), 240mg(2023),Ống (Gedeon R,Hungary) Ống  17,500 15

Amiodaron hydroclorid (ALDARONE), 200mg (2020),Viên (Cadila,Ấn độ) Viên  2,800 16

Amlodipin (AMLODIPINE STELLA 5MG), 5mg (QG 2022),Viên (,Việt Nam) Viên  378 17

Amlodipin (Kavasdin 5), 5mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  110 18

Amoxicilin (FABAMOX 250), 250mg (2020),Viên (Phabaco,Việt Nam) Viên  924 19

Amoxicilin (Moxacin), 500mg (2022),Viên (Domesco,Việt Nam) Viên  1,240 20

Ampelop, 625mg(2023),Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  1,278 21

AQUIMA (Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon), 460mg (351,9mg)/10ml; 400mg/10ml; 50mg /10ml (2024,Gói (Merap,Việt Nam)Gói  3,300 22

Atorvastatin (Atorvastatin 10), 10mg(2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  111 23

Atropin (sulfat) (Atropin Sulfat), 0,25mg/ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  470 24

Bavegan, (2022),Viên (Ladophar,Việt Nam) Viên  210 25

Berodual (Fenoterol + ipratropium), 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt (10ml) (2023),Bình (,Đức)Bình  132,323 26

Betamethason (Lotusone), 0,64mg/1g; 15g(2023),Tuýp (Medipharco,Việt Nam) Tuýp  24,080 27

Budesonid (Budesonide Teva 0,5mg/2ml), 0,5mg/2ml (2022),Ống (,UK) Ống  12,534 28

Bupivacain hydroclorid (Marcaine Spinal Heavy), 0.5% (5mg/ml)/4ml (2024),Ống (,France) Ống  41,600 29

Capsaicin (Capsicin Gel 0,05%), 0,05g/100g; 10g(2023),Tuýp (,Việt Nam) Tuýp  59,950 30

Captopril (Captopril Stella 25mg), 25mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  490 31

Captopril (MILDOCAP), 25mg (2020),Viên (,Romania) Viên  690 32

Carbamazepin (Carbamazepin 200mg), 200mg (2024),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  928 33

Carbocistein (Carbocistein tab DWP 250mg), 250mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  798 34

Cefaclor (Cefaclor 125mg), 125mg (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  1,182 35

Cefaclor (SCD Cefaclor 250mg), 250mg (2023) (lần 2),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  3,500 36

Cefalexin (Cephalexin PMP 250), 250mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  882 37

Cefotaxim (Cefotaxime 1000), 1g (QG 2022),Lọ (Tenamid,Việt Nam) Lọ  7,140 38
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Cefotaxim (Tenamyd-Cefotaxime 1000), 1g (QG 2022),Lọ (Tenamid,Việt Nam) Lọ  12,390 39

Cefoxitin (Bifotin 1g), 1g (2022),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  18,396 40

Cefuroxim (Cefuroxime 125mg), 125mg (2020),Gói (,Việt Nam) Gói  1,675 41

Aciclovir (Acyclovir), 5% - 5g (2022),Tube (Medipharco,Việt Nam) Tube  4,750 42

Aciclovir (Acyclovir), 5% - 5g (2023),Tuýp (Medipharco,Việt Nam) Tuýp  4,100 43

Acid amin* (Aminoleban), Chai 200ml Dung dịch tiêm/truyền (2023),Chai (Otsuka,Việt Nam) Chai  104,000 44

Allopurinol (Angut 300), 300mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  520 45

Alpha chymotrypsin (Masapon), 4200UI (21 microkatals) (2024),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  696 46

Amiodaron hydroclorid (Aldarone) (lần 2), 200mg  (2020),Viên (Cadila,Ấn độ) Viên  2,800 47

Amiodaron hydroclorid (Cordarone 150mg/3ml), 150mg/ 3ml (2022),Ống (Sanofi,France) Ống  30,048 48

Amlodipin (AMLODAC 5), 5mg Amlodipine (2022,Viên (Cadila,Ấn độ) Viên  210 49

Amlodipin (Kavasdin 5), 5mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  101 50

Amoxicilin (Amoxicilin 250mg), 250mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  373 51

Amoxicilin (MOXACIN), 500mg (2020),Viên (Domesco,Việt Nam) Viên  1,180 52

AQUIMA (Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon), 460mg (351,9mg)/10ml; 400mg/10ml; 50mg /10ml (2023,Gói (Merap,Việt Nam)Gói  3,300 53

Atenolol (Atenolol STADA 50 mg), 50mg (2022),Viên (Stada,Việt Nam) Viên  515 54

Atorvastatin (Lipvar 10), 10mg (QG 2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  305 55

Atorvastatin (Lipvar 20), 20mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  399 56

Augmentin 500mg/62,5mg (Amoxicilin + acid clavulanic), 500mg + 62,5mg (2024),Gói (,France)Gói  16,014 57

Azithromycin (Zaromax 200), 200mg (2023),Gói (Hậu Giang,Việt Nam) Gói  1,600 58

Azithromycin (Zaromax 250), 250mg (2023),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  1,250 59

Bambuterol (Hayex), 10mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,700 60

Bifehema (Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat), 399mg + 10,77mg + 5mg (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam)Ống  2,835 61

Bổ huyết ích não BDF, 300mg + 40mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,490 62

Boganic, (2023),Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  650 63

Cao ích mẫu, (2023),Chai (,Việt Nam) Chai  26,670 64

Captopril (Mildocap), 25mg (2022),Viên (,Romania) Viên  690 65

Carbetocin (Duratocin (đóng gói: Ferring International Center S.A., địa chỉ: Chemin de la Vergognaus, 100mcg/1ml (2023),Lọ (Ferring,Đức)Lọ  358,233 66

Carbetocin (Hemotocin), 100mcg/1ml(2023),Lọ (CPC1,Việt Nam) Lọ  346,500 67

Carbocistein (Dixirein Tab 500), 500mg (2024),Viên (Hà Tây,Việt Nam) Viên  1,680 68

Cefaclor (Cefaclor 250mg), 250mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  1,648 69

Cefaclor (Pyfaclor 500mg), 500mg (2023),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  8,400 70

Cefaclor (SCD Cefaclor 250mg), 250mg (2023),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  3,500 71

Cefazolin (Cefazoline Panpharma), 1g (2022),Lọ (Panpharma,France) Lọ  26,000 72

Celecoxib (Celecoxib), 200mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  348 73

Celecoxib, 200mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  351 74

Celecoxib, 200mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  360 75

Chlorpheniramin (hydrogen maleat) (Clorpheniramin 4mg), 4mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam)Viên  28 76

Ciprofloxacin (Ciprofloxacin 0,3%), 0,3% /5ml (2024),Lọ (,Việt Nam) Lọ  2,020 77

Clarithromycin (Clabact 250), 250mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  2,210 78

Clindamycin (Clindamycin-Hameln 150mg/ml), 300mg/2ml (2024),Ống (,Đức) Ống  49,000 79

Clopidogrel (Tunadimet), 75mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  285 80

Clopidogrel (Tunadimet), 75mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  264 81

Codalgin Forte (Paracetamol + Codein phosphat), 500mg + 30mg (2022),Viên (,Úc) Viên  3,100 82

Acetyl leucin (Gikanin), 500mg(2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  414 83
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Acetyl leucin( Stadleucin), 500mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  2,200 84

Aciclovir (Medskin Clovir 800), 800mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  3,200 85

Acid amin* (Amiparen 5%), 200ml (2024),Túi (,Việt Nam) Túi  53,000 86

Acid amin* (Kidmin), 7.2% 200ml (2024),Túi (Otsuka,Việt Nam) Túi  115,000 87

Adrenalin (Adrenalin 1mg/1ml), 1mg/ 1ml (2022),Ống (,Việt Nam) Ống  1,295 88

Adrenalin (Adrenalin), (2023 BS),Ống (,Việt Nam) Ống  1,290 89

Adrenalin (Adrenalin), 1mg/1ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,255 90

Alfuzosin (Alanboss XL 10), 10mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  7,490 91

Allopurinol (Angut 300), 300mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  509 92

Amiodaron hydroclorid (Amiodaron hydroclorid), 150mg/ 3ml (2020),Lọ (CPC1,Việt Nam) Lọ  24,000 93

Amiodaron hydroclorid (Cordarone 150mg/3ml), 150mg/ 3ml (DP 2023),Ống (Sanofi Winthrop industrie,France)Ống  30,048 94

Amoxicilin (Fabamox 250), 250mg (2022),Viên (Phabaco,Việt Nam) Viên  924 95

An thần (Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm sen), (2023) 0,8g+0,8g+0,3g+0,1g,Viên (Yên Bái,Việt Nam)Viên  2,100 96

Atenolol (Stadnolol 50), 50mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  465 97

Atropin sulfat (Atropin Sulphat), 0,25mg/ml; 1ml (2020),Ống (,Việt Nam) Ống  480 98

Azithromycin (Binozyt 200mg/5ml), 200mg/5ml (2024),Lọ (,Romania) Lọ  79,800 99

Azithromycin (Zaromax 250), 250mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  1,250 100

Bacillus subtilis (BIOSUBTYL-II), 10^7-10^8 CFU/g (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  1,596 101

Bacillus subtilis(Biosubtyl-II), 10^7-10^8 CFU(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,500 102

Bambuterol (Baburex), 10mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  2,050 103

Berodual (Fenoterol + ipratropium), 250mcg/ml + 500mcg/ml (20ml) (2023),Lọ (,Italy) Lọ  96,870 104

Bisoprolol (CORNEIL-2,5), 2,5mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  600 105

Bổ khí thông huyết - BVP, (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  859 106

Budesonid (BENITA), 64mcg/ 0,05ml(2023),Lọ (Merap,Việt Nam) Lọ  90,000 107

Bupivacain hydroclorid (Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5's), 0.5% (5mg/ml) - 4ml (2022),Ống (Cenexi,France)Ống  37,872 108

Calci clorid (Calci clorid 500mg/ 5ml), 500mg/ 5ml(2023),Ống (,Việt Nam) Ống  838 109

Calci clorid, 500mg/5ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  835 110

Calcium Hasan 250mg (Calci carbonat + calci gluconolactat), 150mg + 1470mg (2019),Viên (Hasan,Việt Nam)Viên  1,785 111

Calcium Hasan 250mg (Calci carbonat + calci gluconolactat), 150mg + 1470mg(2023),Viên (Hasan,Việt Nam)Viên  1,785 112

Carbetocin (Hemotocin), 100mcg/1ml (2022),Ống (CPC1,Việt Nam) Ống  346,500 113

Carbocistein (Dixirein Tab 500), 500mg (2023),Viên (Hà Tây,Việt Nam) Viên  1,659 114

Cefaclor (Cefaclor 500mg), 500mg (2022),Viên (TV pharm,Việt Nam) Viên  3,048 115

Cefaclor (Pyfaclor 500mg), 500 mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  8,285 116

Cefaclor (Pyfaclor 500mg), 500mg (2023) (lần 2),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  8,300 117

Cefaclor (SCD Cefaclor 250mg), 250mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  3,100 118

Cefalexin (Cephalexin PMP 250), 250mg (2023),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  890 119

Cefixim (Cefixime 50mg), 50mg (2023),Gói (,Việt Nam) Gói  796 120

Ceftazidim (Bicefzidim 1g), 1g (2022),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  9,990 121

Chlorpheniramin (hydrogen maleat), 4mg (2020),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  0 122

Ciprofloxacin (CIPROFLOXACIN KABI), 2mg/ml x 100ml (2023 BS),Chai (,Việt Nam) Chai  15,750 123

Acetylsalicylic acid (Aspirin Stella 81mg), 81mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  340 124

Aciclovir (Acyclovir), 5% - 5g (2024),Tuýp (,Việt Nam) Tuýp  4,100 125

Acid amin* (Aminoleban), 200ml (2022),Chai (,Việt Nam) Chai  104,000 126

Acid amin* (Amiparen – 5), 500ml (2022),Chai (,Việt Nam) Chai  68,250 127

Acid amin* (Amiparen- 5), 500ml (2023),Chai (Otsuka,Việt Nam) Chai  68,000 128
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Acid amin* (Kidmin), (2023) Mỗi 200 ml dung dịch chứa: L-Tyrosine 0,1 g,Túi (Otsuka,Việt Nam)Túi  115,000 129

Albendazol (SaViAlben 400), 400mg (2022),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  3,285 130

Alfuzosin (Alanboss XL 10), 10mg (2024),Viên (Hasan VN,Việt Nam) Viên  7,497 131

Alfuzosin (Alanboss XL 10), 10mg(2023),Viên (Hasan,Việt Nam) Viên  7,182 132

Alpha chymotrypsin (AlphaDHG), 4200UI (21 microkatals) (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam)Viên  644 133

Aluminum phosphat (Phospha gaspain), 20% 11g (2022),Gói (Bidiphar,Việt Nam) Gói  2,400 134

Alverin citrat (Alverin 40mg), 40mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  128 135

Alverin citrat (Alverin), 40mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  223 136

Amoxicilin  (Moxacin) (lần 2), 500mg (2020),Viên (Domesco,Việt Nam) Viên  1,449 137

Amoxicilin (Fabamox 500mg), 500mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  1,220 138

Ampelop, (2024) ,Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  1,278 139

Atorvastatin (LIPOTATIN 10MG), 10mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  328 140

Atropin (sulfat) (Atropin sulfat), 0,25mg/ml(2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  520 141

Azithromycin (Zaromax 200), 200mg (2022),Gói (Hậu Giang,Việt Nam) Gói  1,600 142

Bacillus clausii (ENTEROGERMINA), 2 tỷ bào tử/ 5ml(2023),Ống (Sanofi,Italy) Ống  6,564 143

Bacillus subtilis (Biosubtyl-II), 10^7-10^8 CFU/g (2024),Gói (,Việt Nam) Gói  1,596 144

Bảo thận đan (Thục địa, Hoài sơn,Mẫu đơn bì, Trạch tả,Phục Linh, Sơn thù,Phụ tử chế, Quế), (2023),Viên (TW3,Việt Nam)Viên  630 145

Bảo thận đan, (2024),Viên (TW3,Việt Nam) Viên  609 146

Berberin (hydroclorid) (Berberin), 100mg(2023),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  504 147

Berberin (hydroclorid), 100mg (2024),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  504 148

Berodual 10ml (Fenoterol + ipratropium), 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt (2022),Bình/10ml (,Đức)Bình/10ml  132,323 149

Berodual 20ml (Fenoterol + ipratropium), 250mcg/ml + 500mcg/ml (2024),Lọ (,Italy) Lọ  96,870 150

Betasalic (Salicylic acid + Betamethason dipropionat), (3% + 0,064%)/15g (2023),Tuýp (Medipharco,Việt Nam)Tuýp  15,890 151

Bisoprolol (CORNEIL-2,5), 2,5mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  450 152

Boganic Forte, (2024) ,Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  1,800 153

Calci clorid (Calci clorid 500mg/ 5ml), 500mg/ 5ml (2022),Ống 5ml (,Việt Nam) Ống 5ml  868 154

Calci gluconat (Growpone), 10%, 10ml (2024),Ống (,Ukraine) Ống  13,500 155

Candesartan (Candesartan DWP 12mg), 12mg(2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,491 156

Candesartan (Cardesartan 12), 12mg (2024),Viên (Hà Tây,Việt Nam) Viên  1,491 157

Cao ích mẫu 100ml, (2022),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  25,900 158

Capsaicin (Capsicin Gel 0,05%), 0,05g/100g; 10g (2024),Tuýp (,Việt Nam) Tuýp  59,950 159

Captazib 25/25 (Captopril+ hydroclorothiazid), 25mg + 25mg (2023),Viên (Tipharco,Việt Nam)Viên  1,500 160

Carbamazepin 200mg, 200mg(2023),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  928 161

Carbetocin (Duratocin), 100mcg/1ml (2022),Lọ (,Đức) Lọ  358,233 162

Cefaclor (Pyfaclor kid), 125mg (2023),Gói (Pymepharco,Việt Nam) Gói  3,700 163

Cefalexin (Cephalexin PMP 500), 500mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  1,680 164

Cefuroxim (Cefuroxime 125mg), 125mg (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  1,654 165

Cefuroxim (Cefuroxime 125mg), 125mg (2023),Gói (,Việt Nam) Gói  1,613 166

Cefuroxim (Cefuroxime 1g), 1g (2020),Lọ (,Việt Nam) Lọ  38,400 167

Cefuroxim (Cefuroxime 250mg), 250mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  1,289 168

Chlorpheniramin (hydrogen maleat) (Clorpheniramin 4mg), 4mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam)Viên  39 169

Cinnarizin (Cinnarizin), 25mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  80 170

Cinnarizin, 25mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  74 171

Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid)(Cifga), 500mg (2023 QG),Viên (Hậu Giang,Việt Nam)Viên  889 172

Clarithromycin (Clabact 250), 250mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  2,550 173
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Clopidogrel (DASARAB), 75mg (QG 2022),Viên (,Việt Nam) Viên  485 174

Clotrimazol (Shinpoong Cristan), 100mg (2023),Viên (Shinpoong,Việt Nam) Viên  1,150 175

Codalgin Forte (Paracetamol + Codein phosphat), 500mg + 30mg (2024),Viên (,Úc) Viên  3,390 176

Cồn xoa bóp (Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Huyết giác, Camphora, Riềng), (2023),Chai (OPC,Việt Nam)Chai  23,100 177

Coperil plus (Perindopril + indapamid),  4mg+ 1.25mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  2,300 178

Đại tràng hoàn Bà Giằng, (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  502 179

Dexamethason (Dexamethasone), 4mg/ 1ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  740 180

Dextromethorphan (DEXTROMETHORPHAN 15), 15mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  158 181

Diazepam (Seduxen 5 mg), 5mg (DP 2023),Viên (Gedeon R,Hungary) Viên  1,260 182

Diclofenac (Diclofenac), 50mg (DP 2023),Viên (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Viên  100 183

Diclofenac (Diclofenac), 75mg/3ml (2023),Ống (,Việt Nam) Ống  780 184

Diệp hạ châu HT, (2022),Viên (Hà Tĩnh,Việt Nam) Viên  340 185

Digoxin (DIGOXINEQUALY), 0,25mg (2023),Viên (DP 3/2,Việt Nam) Viên  640 186

Độc hoạt tang ký sinh, (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  603 187

Drotaverin clohydrat (Drotusc), 40mg (2024),Viên (Medisun,Việt Nam) Viên  567 188

Drotaverin clohydrat (Vinopa), 40mg/ 2ml (2022),Ống (,Việt Nam) Ống  2,255 189

Drotaverin clohydrat (Vinopa), 40mg/ 2ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  2,500 190

Dưỡng tâm an thần Danapha, (2023),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  600 191

Dydrogesterone (Duphaston), 10mg (2023),Viên (Abbott,Hà lan) Viên  7,728 192

Ebitac 12.5 (Enalapril + Hydrochlorothiazid), 10mg + 12,5mg (2024),Viên (,Ukraine) Viên  3,550 193

Ephedrin (Ephedrine Aguettant 30mg/ml), 30mg/ml; 1ml (2023),Ống (Laboratoires Renaudin,France)Ống  57,750 194

Erythromycin (EmycinDHG 250), 250mg (2023),Gói (Hậu Giang,Việt Nam) Gói  1,270 195

Felodipin (Mibeplen 5mg) (nhóm 4), 5mg (2023),Viên (Hasan,Việt Nam) Viên  978 196

Fenofibrat (LIPAGIM 300), 300mg (2022),Viên (Agimexpharrm,Việt Nam) Viên  495 197

Forvim - ngân kiều giải độc Xuân Quang, (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  2,780 198

Furosemid (Furosol), 20mg/2ml  (2020),Ống (danapha,Việt Nam) Ống  732 199

Fusidic acid (Pesancidin), 2%, 15g (2022),Tube (Medipharco,Việt Nam) Tube  39,990 200

Gentamicin (Gentamicin 80mg), 80mg/2ml (2024),Ống (,Việt Nam) Ống  1,020 201

Gentamicin (Gentamicin 80mg), 80mg/2ml (DP 2023),Chai/Lọ/Ống (,Việt Nam) Chai/Lọ/Ống  1,020 202

Gliclazid (Golddicron), 30mg (2022),Viên (,Italy) Viên  2,604 203

Glucosamin (Vorifend 500), 500mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  1,554 204

Glucose (Glucose 30%), 1,5g/5ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,000 205

Glucose (GLUCOSE 5%), 5%, 500ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  8,400 206

Ciprofloxacin (Ciprofloxacin), 500mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  765 207

Clarithromycin (Clarithromycin 500), 500mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  2,520 208

Clindamycin (Clindamycin 150mg), 150mg (2022),Viên (Domesco,Việt Nam) Viên  709 209

Clotrimazol, 100mg (2024),Viên (Medipharco,Việt Nam) Viên  1,200 210

Đại tràng - HD, (2024) ,Viên (,Việt Nam) Viên  1,000 211

Đan sâm - Tam thất, (2023),Viên (Vạn Xuân,Việt Nam) Viên  610 212

Đan sâm tam thất, (2024) ,Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  600 213

Dexamethason (DEXAMETHASON KABI), 4mg/ 1ml (2022),Ống (,Việt Nam) Ống  719 214

Dextromethorphan (Rodilar), 15mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  170 215

Dibetalic (Salicylic acid + Betamethason dipropionat), (2024) (3% + 0,064%)/15g,Tuýp (Traphaco,Việt Nam)Tuýp  14,900 216

Diclofenac (Diclofenac DHG), 50mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  152 217

Diclofenac (Voltaren), 100mg (2023),Viên (,France) Viên  15,602 218
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Diclofenac, 75mg/3ml (2024),Ống (,Việt Nam) Ống  795 219

Diệp hạ châu Danapha, (2023),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  220 220

Diphenhydramin (Dimedrol), 10mg/1ml (2023),Ống (,Việt Nam) Ống  480 221

Dobutamin (Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Injection), 12.5mg/ml (2022),Ống (Hameln,Đức) Ống  79,800 222

Dobutamine (Dobutamine-hameln 12,5mg/ml), 250mg/ 20ml (2019),Ống (Hameln,Đức) Ống  61,950 223

Doxycyclin (Cyclindox 100mg), 100mg (2022),Viên (Medochemie,Cyprus) Viên  1,450 224

Drotaverin clohydrat (Expas 40), 40mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  600 225

Drotaverin clohydrat (Vinopa), 40mg/ 2ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  2,520 226

Dưỡng cốt hoàn, (2023),Gói/Túi 5g (Traphaco,Việt Nam) Gói/Túi 5g  2,500 227

Dydrogesteron (Duphaston), 10mg (2022),Viên (Abbott,Hà lan) Viên  7,728 228

Ebitac 12.5 (Enalapril + Hydrochlorothiazid), 10mg + 12,5mg (2023),Viên (,Ukraine) Viên  3,550 229

Enalapril (Prilocare 10), 10mg (DP 2023),Viên (,Ấn độ) Viên  439 230

Ephedrin (Ephedrine Aguettant 30mg/ml), 30mg/1ml (DP 2023),Ống (,France) Ống  57,750 231

Ephedrin hydroclorid (Ephedrine Aguettant 30mg/ml), 30mg/ml (2020),Ống (Laboratoires Renaudin,France)Ống  57,750 232

Esomeprazol 20mg, 20mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  245 233

Etonogestrel (Implanon NXT), 68mg (2023),Que (N.V.Organon,Hà lan) Que  1,720,599 234

FE-Folic Extra (Sắt fumarat + acid folic), 200mg; 1,5mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  510 235

Fexofenadin (SaViFexo 60), 60mg (2023),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  735 236

Fluconazol (Salgad), 150mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  7,000 237

Fluticason propionat (FLUTIFLOW 60), 50mcg/liều xịt (2023),Bình (Cadila,Ấn độ) Bình  95,000 238

Furosemid (Vinzix), 40mg (2019),Viên (Vinphaco,Việt Nam) Viên  100 239

Furosemid (Vinzix), 40mg (2024),Viên (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Viên  91 240

Gentamicin (Gentamicin 0,3%), 0,3%; 5ml (2022),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  2,027 241

Gliclazid (Glycinorm-80), 80mg (2022),Viên (Ipca,Ấn độ) Viên  1,890 242

Gliclazid (Glycinorm-80), 80mg (2024),Viên (Ipca,Ấn độ) Viên  1,890 243

Gliclazide (Diamicron MR 60mg), 60mg (2023 QG),Viên (,France) Viên  5,126 244

Glucosamin (Glucosamin), 500mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  270 245

Glucose (GLUCOSE 5%), 5%, 500ml (2022),Chai (Bidiphar,Việt Nam) Chai  7,214 246

Glucose (GLUCOSE KABI 30%), 30%/5ml (2023 BS),Ống (,Việt Nam) Ống  1,383 247

Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin (Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml), 10mg/10ml (2023),Ống (,Đức)Ống  80,283 248

Griseofulvin (Gifuldin 500), 500mg (2024),Viên (Agimexpharrm,Việt Nam) Viên  1,300 249

Hoastex, (2022),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  34,900 250

Hoạt huyết dưỡng não, (2024),Viên (Khải Hà,Việt Nam) Viên  170 251

Hyoscin butylbromid (Vincopane), 20mg/ml x 1ml (DP 2023),Chai/Lọ/Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam)Chai/Lọ/Ống  3,770 252

Ibuprofen (Bidivon), 400mg (2022),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  336 253

Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) (Mixtard 30 FlexPen), 300IU/3ml (2022),Bút (Novo nordisk,France)Bút  68,500 254

Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) (Nadecin), 10mg (2022),Viên (,Romania) Viên  2,600 255

Kali clorid (Kaleorid), 600mg (2023),Viên (,Denmark) Viên  2,100 256

Kali clorid (Kali Clorid 10%), 1g/10ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,158 257

Kali clorid (Kali clorid 10%), 1g/10ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,620 258

Kali clorid (Kali clorid 10%), 1g/10ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  2,300 259

Kẽm gluconat (Tozinax), 70mg (2022),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  170 260

Kim tiền thảo bài thạch, (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  630 261

Lidocain hydroclodrid (Lidocain hydroclorid 40mg/2ml), (2023 BS),Ống (,Việt Nam) Ống  480 262

Lidocain hydroclodrid (Lidocain), 2% x 2ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  0 263
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Lidonalin (Lidocain + epinephrin (adrenalin)), (36mg + 0,018mg)/ 1,8ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam)Ống  4,410 264

Loratadin (Lorastad 10 Tab.), 10mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  300 265

Loratadin (Loratadine Savi 10), 10mg (2024),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  268 266

LOSACAR-H (Losartan + hydroclorothiazid), 50mg+12,5mg (2023),Viên (Cadila,Ấn độ) Viên  650 267

Lovastatin (Lovastatin DWP 10mg), 10mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,260 268

Lynestrenol (Orgametril), 5mg (2022),Viên (Organon,Hà lan) Viên  2,070 269

Magnesi sulfat (MAGNESI SULFAT KABI 15%), 1,5g/10ml (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam) Ống  2,898 270

Magnesi sulfat (MAGNESI SULFAT KABI 15%), 1,5g/10ml (2023),Ống (Fresenius Kabi,Việt Nam)Ống  2,900 271

Maxitrol (Neomycin + polymyxin B + dexamethason), (1mg + 3500IU + 6000IU)/ml (2024),Lọ (S.a alcon couvreur NV ,Bỉ)Lọ  41,800 272

Mebendazol (Fubenzon), 500mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  5,000 273

Metformin hydroclorid (Glumeform 500), 500mg (2023 QG),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  289 274

Methocarbamol (Methocarbamol), 500mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  348 275

Methyl prednisolon (Methylprednisolon 4), 4mg (2023 BS),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  210 276

Methyl prednisolon (Vinsolon), (2023 BS),Ống (,Việt Nam) Ống  6,800 277

Methyldopa (AGIDOPA), 250mg (2022),Viên (Agimexpharrm,Việt Nam) Viên  675 278

Methyldopa (Methyldopa 250mg), 250mg (2024),Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  550 279

Metoclopramid (Vincomid), 10 mg/2ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,030 280

Metoprolol (Egilok), 50mg (2023),Viên (Egis,Hungary) Viên  2,322 281

Metronidazol (METRONIDAZOL KABI), 500mg/ 100ml (2020),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam)Chai  7,826 282

Metronidazol (METRONIDAZOL KABI), 5mg/ml x 100ml (2024),Chai (Fresenius,Việt Nam) Chai  7,559 283

Morphin (10mg/ml), 10mg/1ml (2022),Ống (Vidipha,Việt Nam) Ống  7,000 284

Naloxon hydroclorid (Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection), 0,4mg/ml (2023),Ống (,Đức) Ống  43,995 285

Natri clorid (Natri clorid 0,9%), 0,9%; 10ml (2024),Lọ (,Việt Nam) Lọ  1,335 286

Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) (BFS Nabica 8,4%), 8,4%/ 10ml (2022),Lọ (CPC1,Việt Nam)Lọ  19,740 287

Cefixim (CEFIMBRANO 200), 200mg (2022),Viên (Vidipha,Việt Nam) Viên  966 288

Cefixim (Cefixime 50mg), 50mg (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  805 289

Cefoxitin (Bifotin 1g), 1g (2020),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  17,850 290

Ceftazidim (Bicefzidim 1g), 1g (2023),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  10,416 291

Ceftazidim (Ceftazidime 1000), 1g (QG 2022),Lọ (Tenamid,Việt Nam) Lọ  14,910 292

Cefuroxim (Negacef 250), 250mg (QG 2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  2,990 293

Ciprofloxacin (Ciprofloxacin 200mg/ 100ml), 200mg/ 100ml (2022),Lọ (,Việt Nam) Lọ  13,452 294

Ciprofloxacin (Ciprofloxacin 500mg)(Hàng MD), 500mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  638 295

Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma), 200mg/100ml (2024),Túi (,Balan) Túi  36,800 296

Clarithromycin (Clabact 500), 500mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  4,040 297

Clindamycin (CLINDAMYCIN-HAMELN 150MG/ML), 150mg/ml, 2ml(2020),Ống (Siemens,Đức)Ống  49,000 298

Colchicin (Colchicine Capel 1mg), 1mg (2023),Viên (,Romania) Viên  5,450 299

Comiaryl 2mg/500mg (Glimepirid + metformin), 2mg + 500mg (2023),Viên (Hasan,Việt Nam) Viên  2,499 300

Coperil plus (Perindopril + indapamid), 4mg+ 1,25mg (2023),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  2,300 301

Đại tràng - HD, (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  980 302

Đan sâm tam thât, (2022),Viên (Domesco,Việt Nam) Viên  605 303

Dexamethason (Dexamethasone), 4mg/1ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  730 304

Diclofenac (Diclofenac 75mg), 75mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  200 305

Diphenhydramin(Dimedrol), (2023 BS),Ống (,Việt Nam) Ống  522 306

Drotaverin clohydrat (Expas Forte), 80mg (2023),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  945 307

Drotaverin clohydrat (Ramasav), 40mg (2019),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  630 308
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Dưỡng tâm an thần TW3, (2024) ,Viên (TW3,Việt Nam) Viên  479 309

Dydrogesteron (Duphaston), 10mg (2020),Viên (Abbott,Hà lan) Viên  7,728 310

Eperison (Ryzonal), 50mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  485 311

Ethambutol 400mg (Ethambutol HCl), 400mg (Lao 2024),Viên (,Việt Nam) Viên  1,300 312

Fenofibrat (Fenofibrat), 300mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  400 313

Fluocinolon acetonid (Fluocinolon), (2024),Tuýp (Medipharco,Việt Nam) Tuýp  4,150 314

Fortrans (Macrogol (polyethylen glycol) + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clor, (2024) 64g + 5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,75g,Gói (Beaufour,France)Gói  32,999 315

Furosemid (Takizd), 20mg/2ml (2024),Ống (,Việt Nam) Ống  620 316

Furosemid (Vinzix), 40mg (2022),Viên (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Viên  98 317

Gentamicin (GENTAMICIN 80mg/2ml), 80mg/2ml (2022),Ống (Vidipha,Việt Nam) Ống  1,050 318

Glucosamin (Vorifend 500), 500mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  1,500 319

Glucose (GLUCOSE 10%), 10%, 500 ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  9,996 320

Glucose (GLUCOSE 30%), 30%, 500ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  16,380 321

Glucose (GLUCOSE KABI 30%), 30%/5ml (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam) Ống  940 322

Hamigel–S (Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon), 10ml (2023),Gói (Hasan VN,Việt Nam)Gói  3,486 323

Hansokgin tam thât, (2024) ,Viên (,Việt Nam) Viên  2,900 324

HOASTEX, (2024) ,Chai (OPC,Việt Nam) Chai  35,637 325

Hydroxypropylmethylcellulose(SYSEYE), 30mg/10ml - Lọ 15ml (2023),Lọ (Merap,Việt Nam) Lọ  30,000 326

Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) (NovoMix 30 FlexPen), 100U/1ml (2022),Bút (Novo nordisk,France)Bút  68,500 327

Irbesartan (Ihybes 300), 300mg (2024),Viên (Agimexpharrm,Việt Nam) Viên  850 328

Glyceryl trinitrat(Nitroglycerin) (Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml), 10mg/10ml (2022),Ống (,Đức)Ống  80,283 329

Glyceryl trinitrat(Nitroglycerin) (Nitromint), 0,08g/10g (2023),Chai (Egis,Hungary) Chai  150,000 330

Hoàn an thần, (2024) ,Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  5,565 331

Hoàn quy tỳ TW3, (2023),Viên (TW3,Việt Nam) Viên  3,990 332

Hoàn quy tỳ TW3, (2024) ,Viên (TW3,Việt Nam) Viên  3,822 333

Hoàn thập toàn đại bổ TW3, (2024) ,Viên (TW3,Việt Nam) Viên  2,772 334

Humared (Sắt fumarat + acid folic), 200mg + 1,5mg (2022),Viên (Medisun,Việt Nam) Viên  525 335

Ibuprofen (Ibuprofen), 400mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  288 336

Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) (Basaglar), 300U/3ml (2023),Bút tiêm (Lilly,France)Bút tiêm  255,000 337

Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) (Isosorbid), 10mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  160 338

Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) (Isosorbid), 10mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  155 339

Ketamin (Ketamine Hydrochloride Injection), 500mg/10ml (2020),Lọ (Panpharma,Đức) Lọ  60,800 340

Ketoconazol (Ketoconazol), 2% x 10g (2024),Tuýp (Medipharco,Việt Nam) Tuýp  4,600 341

Lactobacillus acidophilus (Lacbiosyn), 10^8 CFU (2024),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  1,449 342

Lactobacillus acidophilus (LACBIOSYN®), 10^8 CFU (2023),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  1,449 343

Lansoprazol (Lansoprazole Stella 30mg), 30mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,395 344

Levofloxacin (LEVODHG 250) (gói 10), 250mg (2019),Viên (DHG,Việt Nam) Viên  1,390 345

Levofloxacin (LEVODHG 250), 250mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  1,020 346

Lidonalin (Lidocain + epinephrin), (36mg + 0,018mg)/ 1,8ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam)Ống  4,410 347

Loratadin (Loratadine Savi 10), 10mg (2022),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  300 348

Magnesi-B6 (Vitamin B6 + magnesi (lactat)), 470mg + 5mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam)Viên  134 349

Maxitrol (Neomycin + polymyxin B + dexamethason), (1mg + 3500IU + 6000IU)/ml (2023),Lọ (S.a alcon couvreur NV ,Bỉ)Lọ  41,800 350

Melanov-M (Gliclazid + metformin), 80mg + 500mg (2023),Viên (Microlabs,Ấn độ) Viên  3,900 351

Metformin (Metformin Stella 850 mg), 850mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  693 352

Metformin (Metformin Stella 850mg) (lần 2), 850mg (2020),Viên (,Việt Nam) Viên  690 353
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Metformin (METFORMIN STELLA 850MG), 850mg (2020),Viên (,Việt Nam) Viên  690 354

Metformin (Metformin Stella 850mg), 850mg (2023 DC),Viên (,Việt Nam) Viên  700 355

Metformin hydroclorid (Metsav 1000), 1000mg (2022 QG),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  660 356

Methocarbamol (Mycotrova 1000), 1000mg (2024),Viên (Medisun,Việt Nam) Viên  2,499 357

Methyl prednisolon (Creao Inj.), 40mg (2022),Lọ (,Korea) Lọ  29,967 358

Methyl prednisolon (Menison 4mg), 4mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  924 359

Methyl prednisolon (Pdsolon-40mg), 40mg (2024),Lọ (,Ấn độ) Lọ  27,789 360

Metronidazol (METRONIDAZOL KABI), 5mg/ml x 100ml (2023 BS),Chai (,Việt Nam) Chai  7,350 361

Midantin 250/31,25 (Amoxicilin + Acid clavulanic), 250mg + 31,25mg(2023),Gói (,Việt Nam) Gói  3,129 362

Misoprostol (HERAPROSTOL), (2023 BS),Viên (,Việt Nam) Viên  3,700 363

Misoprostol (HERAPROSTOL), 200mcg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  3,700 364

Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml), 10mg/1ml (2023),Ống (Vidipha,Việt Nam) Ống  7,000 365

Naloxon hydroclorid (Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection), 0,4mg/ml (2022),Ống (,Đức) Ống  43,995 366

Natri hyaluronat (Tearbalance Ophthalmic solution 0.1%), 1mg/ml (2023),Lọ (,Nhật) Lọ  57,000 367

Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) (Nadecin 10mg), 10mg (2023),Viên (,Romania) Viên  160 368

Isosorbid (dinitrat hoặcmononitrat) (Nadecin 10mg), 10mg (2023),Viên (,Romania) Viên  2,600 369

Kaclocide plus (Acetylsalicylic acid+ clopidogrel), 100mg + 75mg(2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam)Viên  1,536 370

Ketoconazol (Ketoconazol), 2% x 10g (2022),Tube (Medipharco,Việt Nam) Tube  4,990 371

Kim tiền thảo bài thạch, (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  750 372

Kim tiền thảo HT, (2022),Viên (Hà Tĩnh,Việt Nam) Viên  184 373

Lactobacillus acidophilus (LACBIOSYN®), 10^8 CFU (2022),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  1,449 374

Lidocain (hydroclorid) (Lidocain- BFS 200mg), 2% x 10ml (DP 2023),Lọ (CPC1,Việt Nam) Lọ  15,000 375

Lignospan Standard (Lidocain + epinephrin(adrenalin)), (36mg + 18,13mcg)/ 1,8ml (DP 2023),Ống (Septodont,France)Ống  13,466 376

Losartan kali (Lipcor 50), 50mg (QG 2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  441 377

Manitol (MANNITOL), 20% 250ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  19,305 378

Melanov-M (Gliclazid + metformin), 80mg + 500mg (2024),Viên (Microlabs,Ấn độ) Viên  3,900 379

Metformin (Metformin Stella 850mg), 850mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  700 380

Methyl prednisolon (MEBIKOL), 4mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  950 381

Methyl prednisolon (Metilone-4), 4mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  710 382

Metronidazol (Metronidazol 250mg), 250mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  132 383

Mibetel HCT (Telmisartan + hydroclorothiazid), 40mg+12,5mg (2023),Viên (Hasan,Việt Nam) Viên  4,200 384

Mibetel HCT (Telmisartan + hydroclorothiazid), 40mg+12,5mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  4,200 385

Midantin 250/31,25 (Amoxicilin + Acid clavulanic),  250mg + 31,25mg (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  3,129 386

Midazolam (Zodalan), 5mg/ml, 1ml (2023 BS),Ống (danapha,Việt Nam) Ống  15,700 387

Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml), 10mg/1ml (2024),Ống (,Việt Nam) Ống  6,993 388

N-acetylcystein (Acetylcysteine 100mg), 100mg (2023),Gói (Khánh Hòa,Việt Nam) Gói  435 389

Naphazolin (Naphazolin 0,05% Danapha), 2,5mg/ 5ml (2023),Lọ (danapha,Việt Nam) Lọ  2,625 390

Naphazolin (Naphazolin 0,05% Danapha), 2,5mg/ 5ml (2024),Ống/lọ (danapha,Việt Nam) Ống/lọ  2,625 391

Natri clorid (Natri clorid 0,9%), 0,9%; 10ml (2022),Lọ (,Việt Nam) Lọ  1,390 392

Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) (BFS-Nabica 8,4%), 8,4%/ 10ml (2023),Lọ (CPC1,Việt Nam)Lọ  19,740 393

Natri montelukast (MONTEMAC 10), 10mg (2022),Viên (,Ấn độ) Viên  825 394

Neo-Megyna (Metronidazol + neomycin + nystatin), 500mg + 65.000IU + 100.000IU (2024),Viên (DP 3/2,Việt Nam)Viên  2,150 395

Nhũ dịch lipid (SMOFlipid 20%), (6g; 6g; 5g; 3g)/100ml (2023),Chai (Fresenius Kabi Austria Gmbh,Áo)Chai  100,000 396

Nicardipin (Nicardipine Aguettant 10mg/10ml|), 10mg/10ml (2023),Ống (,France) Ống  125,000 397

Nifedipin (Nifedipin Hasan 20 Retard), 20mg (2024),Viên (Hasan,Việt Nam) Viên  504 398
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Nifehexal LA 30mg Tab 3x10's (Nifedipin), 30mg (2022),Viên (Lek,Slovenia) Viên  3,200 399

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin), 1mg/1ml (2023),Ống (Fresenius Kabi,Việt Nam) Ống  25,750 400

Nước cât pha tiêm 5ml, 5ml (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam) Ống  0 401

Nước oxy già (Nước Oxy già), 6,03g/60ml (2022),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  1,780 402

Nước oxy già 3%, 3%; 60ml (2023),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  1,800 403

Omeprazol (Omevin), 40mg (2022),Lọ (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Lọ  6,190 404

Omeprazol (Omevin), 40mg (2023),Lọ (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Lọ  5,980 405

Oresol (Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan), (2023 BS),Gói (,Việt Nam) Gói  1,470 406

Comiaryl 2mg/500mg (Glimepirid + metformin), 2mg + 500mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  2,604 407

Cồn xoa bóp 60ml, (2022),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  23,000 408

Coperil 4 (Perindopril), 4mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  769 409

Dextromethorphan (DEXTROMETHORPHAN 15), 15mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  148 410

Diazepam (Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection), 10mg/2ml (2023),Ống (,Đức) Ống  8,800 411

Diazepam (Seduxen 5mg), 5mg (2023),Viên (Gedeon Richter,Hungary) Viên  1,260 412

Diclofenac (DICLOFENAC 75), 75mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  142 413

Diệp hạ châu Danapha, (2024),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  330 414

Drotaverin clohydrat (Drotusc Forte), 80mg (2024),Viên (Medisun,Việt Nam) Viên  1,050 415

Drotaverin clohydrat (Drotusc), 40mg (2023),Viên (Medisun,Việt Nam) Viên  567 416

Drotaverin clohydrat (Expas 40), 40mg (2020),Viên (DHG,Việt Nam) Viên  590 417

Dydrogesteron (Duphaston), 10mg (DP 2023),Viên (Abbott,Hà lan) Viên  7,728 418

Enalapril (Enalapril Stella 5mg), 5mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  383 419

Eperison (Ryzonal), 50mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  407 420

Erythromycin (Erythromycin), 500mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  1,420 421

Ethambutol (Ethambutol 400 mg), 400 mg (Lao 2022),Viên (Imexpharm,Việt Nam) Viên  1,300 422

Felodipin (Flodicar 5mg MR), 5mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  1,500 423

Fenofibrat (SaViFibrat 200M), 200mg (2023),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  2,200 424

Fenofibrat (Savifibrat) 200mg, 200mg (2022),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  2,100 425

Fluticason propionat (Flixotide Evohaler), 125mcg/ liều xịt (2023),Bình Xịt (Glaxo,Spain) Bình Xịt  106,462 426

Furosemid (AGIFUROS), 40mg (2020),Viên (Agimexpharrm,Việt Nam) Viên  120 427

Furosemid (FUROSEMID 20MG/2ML), 20mg/2ml (2020),Ống (,Việt Nam) Ống  732 428

Furosemid (Furosol), 10mg/ml x 2ml (2022),Ống (danapha,Việt Nam) Ống  670 429

Gentamicin (Gentamicin 0.3%), 0,3%; 5ml (2023),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  2,058 430

Gliclazide (Diamicron MR), 30mg (2023 QG),Viên (,France) Viên  2,682 431

Glimepirid(Glimepiride Stella 4mg), 4mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,100 432

Glucose (GLUCOSE 10%), 10%, 500 ml (2024),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  12,600 433

Glucose (GLUCOSE 30%), 30%, 500ml (2022),Chai (Bidiphar,Việt Nam) Chai  15,425 434

Glycerol (Stiprol), 2,25g/3g × 9g (2024),Tuýp (Hà Tĩnh,Việt Nam) Tuýp  6,930 435

Glyceryl trinitrat(Nitroglycerin) (Nitromint), 0,08g/10g (2022),Lọ (Egis,Hungary) Lọ  150,000 436

Heparin (natri) (Heparine Sodique Panpharma 5000 U.I./ml), 25000IU/5ml (2022),Lọ (Panpharma,Đức)Lọ  199,950 437

Hoàn bổ trung ích khí TW3, (2024),Viên (TW3,Việt Nam) Viên  3,276 438

Hoàn thập toàn đại bổ TW3, (2023),Viên (TW3,Việt Nam) Viên  2,940 439

HOASTEX, (2023),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  35,630 440

Hoạt huyết dưỡng não, (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  441 441

Insulin analog tác dụng nhanh, ngắn (Aspart, Lispro, Glulisine) (Humalog Kwikpen), 300U (tương đương 10,5mg)/3ml (2023),Bút tiêm (Lilly,Italy)Bút tiêm  198,000 442

Insulin glargine (Lantus Solostar), 100 đơn vị/ 1ml (2023 QG),Bút tiêm (Sanofi,Đức) Bút tiêm  257,145 443

Trang 10/16



Tên dược Ghi ChúĐơn giáĐơn vị tínhSTT

Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) (Polhumin Mix-2), 300IU ( tỷ lệ trộn 20/80) (2024),Lọ (Tarchomin,Poland)Lọ  152,000 444

Kaclocide plus (Acetylsalicylic acid+ clopidogrel), 100mg + 75mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  995 445

Kali clorid (Kaleorid), 600mg (2023),Viên (,Denmark) Viên  1,536 446

Kẽm gluconat (Tozinax), 70mg (2023),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  168 447

Natrixam 1.5mg/5mg (Amlodipine+ indapamide), 1,5mg; 5mg(2023),Viên (Laboratoires Renaudin,France)Viên  4,987 448

NEO- MEGYNA (Metronidazol + neomycin + nystatin), 500mg + 65.000IU + 100.000IU (2023),Viên (DP 3/2,Việt Nam)Viên  1,836 449

Neostigmin metylsulfat (bromid) (Neostigmine-hameln), 0,5mg/ml (2020),Ống (Hameln,Đức) Ống  9,345 450

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) (NOREPINEPHRIN KABI 1MG/ML), 1mg/1ml (2023),Ống (Fresenius Kabi,Việt Nam)Ống  25,750 451

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)(NOREPINEPHRIN KABI 1MG/ML), 1mg/1ml(DP 2023),Ống (,Việt Nam)Ống  23,680 452

Nước cât pha tiêm (Nước cât pha tiêm 10ml), 10ml (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam) Ống  693 453

Nước cât pha tiêm 5ml, 5ml (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam) Ống  399 454

Nước cât pha tiêm, 5ml (2019),Ống (Vinphaco,Việt Nam) Ống  440 455

Omeprazol (Kagasdine), 20mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  145 456

Omeprazole (dạng hạt bao tan trong ruột)(OCID), 20mg (2023 QG),Viên (Cadila,Ấn độ) Viên  215 457

Oresol (Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan), ( 3,5g + 1,5g + 2,545g + 20g) /27,9g (2023),Gói (Bidiphar,Việt Nam)Gói  1,491 458

Oresol new (Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan),  (2024) 0,52g + 0,3mg + 0,509g + 2,7g,Gói (,Việt Nam)Gói  1,050 459

Oresol new (Natri clorid+kali clorid+natri citrat+glucose khan), 0,52g + 0,3mg + 0,509g + 2,7g (2023),Gói (Bidiphar,Việt Nam)Gói  1,050 460

Oxacilin (Oxacillin IMP 500mg), 500mg (2023),Viên (Imexpharm,Việt Nam) Viên  7,350 461

Oxacilin (Oxacillin IMP 500mg), 500mg (2024),Viên (Imexpharm,Việt Nam) Viên  7,350 462

Panangin (Magnesi aspartat+ kali aspartat), 140mg+ 158mg (2023),Viên (Gedeon R,Hungary) Viên  1,800 463

Paracetamol (acetaminophen) (Hapacol 325), 325mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  190 464

Paracetamol (Biragan 300), 300 mg (2022),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  1,890 465

Paracetamol (Efferalgan (Cơ sở xuât xưởng: (Upsa SAS, đ/c: 979, Avenue des Pyrénées, 47520 Le Passag, 80mg (2023),Viên (UPSA,France)Viên  1,890 466

Paracetamol (HAPACOL CAPLET 500), 500mg (2020),Viên (DHG,Việt Nam) Viên  225 467

Paracetamol (Hapacol Caplet 500), 500mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  194 468

Paracetamol (Paracetamol 500) (viên sủi), 500mg (2022),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  1,300 469

Paracetamol (PARACETAMOL KABI 1000), 1g/100ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam)Chai  13,650 470

Pethidin hydroclorid (Pethidine-hameln 50mg/ml), 100mg/2ml (2023 BS),Ống (Hameln,Đức) Ống  24,990 471

Phenobarbital (Garnotal), 100mg (2024),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  315 472

Phong tê thâp bà giằng, (2024),Gói (,Việt Nam) Gói  5,500 473

Phong tê thâp, (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  650 474

Phong tê thâp, (2024) ,Viên (,Việt Nam) Viên  670 475

Phytomenadion (vitamin K1) (Vinphyton 1mg), 1mg/1ml (2024),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,250 476

Phytomenadion (vitamin K1) (Vitamin K1 1mg/1ml), 1mg/1 ml (2022),Ống (,Việt Nam) Ống  1,045 477

Phytomenadion (vitamin K1)(Vinphyton 10mg), 10mg/ 1ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  1,480 478

Piascledine, (2024),Viên (,France) Viên  12,000 479

Povidon iodin (PVP - Iodine 10%), 10% x 20ml (2022),Lọ (danapha,Việt Nam) Lọ  2,900 480

Propofol (Fresofol 1% Mct/Lct), 1%, 20ml (2023),Ống (Fresenius Kabi Austria Gmbh,Áo) Ống  26,800 481

Ringer lactat (RINGER LACTATE), 500ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  7,980 482

Rosuvastatin (VACOROS 20), 20mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  590 483

Neostigmin metylsulfat (bromid) (NEOSTIGMIN KABI), 0.5mg/ 1ml (2023),Ống (Fresenius Kabi,Việt Nam)Ống  5,279 484

Nerusyn 750 (Ampicilin + Sulbactam), (500mg + 250mg) (2024),Lọ (Imexpharm,Việt Nam) Lọ  31,500 485

Nerusyn 750 (Ampicilin + Sulbactam), (500mg + 250mg)(2023),Lọ (Imexpharm,Việt Nam) Lọ  31,500 486

Nifedipin (Nifehexal 30 LA), 30mg (2023),Viên (Lek,Slovenia) Viên  3,080 487

Nước cât pha tiêm (Nước cât pha tiêm 10ml), 10ml (2023 BS),Ống (,Việt Nam) Ống  693 488
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Nước cât pha tiêm (NƯỚC CẤT PHA TIÊM 5ML), 5ml (2020),Ống (Bình Định,Việt Nam) Ống  399 489

Ofloxacin (Ofcin), 200mg (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  624 490

Ofloxacin (Ofcin), 200mg (2023),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  624 491

Omeprazol (Omeprazole Normon 40mg), 40mg (QG 2022),Lọ (Laboratoires Renaudin,Spain) Lọ  31,000 492

Oresol (Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan), (2024) ( 3,5g + 1,5g + 2,545g + 20g) /27,9g,Gói (,Việt Nam)Gói  1,491 493

Oxytocin (Oxytocin), 5IU/1ml (2024),Ống (Gedeon Richter,Hungary) Ống  6,489 494

Oxytocin (Vinphatoxin) (lần 2), 5IU (2020),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  2,800 495

Panalgan Effer Codein (Paracetamol + codein phosphat), 500mg + 30mg (2023),Viên (,Việt Nam)Viên  1,650 496

Paracetamol (acetaminophen) (Efferalgan 80mg Suppo), 80mg (2022),Viên (,France) Viên  1,890 497

Paracetamol (acetaminophen) (Hapacol 80), 80mg (2024),Gói (DHG,Việt Nam) Gói  1,100 498

Paracetamol (acetaminophen)(Biragan 150), 150mg (2023),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  1,785 499

Paracetamol (Biragan 150), 150mg (2022),Viên (Bidiphar,Việt Nam) Viên  1,680 500

Paracetamol (PARACETAMOL KABI 1000), 1g/100ml (2022),Chai (Bình Định,Việt Nam) Chai  9,468 501

Pethidin hydroclorid (Pethidine-hameln 50mg/ml), 100mg/2ml (2020),Ống (,Đức) Ống  17,997 502

Phenylephrin (Phenylephrine Aguettant 50 Microgrammes/ml), 50mcg/ml (DP 2023),Bơm tiêm (,France)Bơm tiêm  194,500 503

Phong thâp Khải Hà, (2023),Viên (Khải Hà,Việt Nam) Viên  1,950 504

Piascledine (Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ, Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu đậu nành), (2023) 300mg (100mg + 200mg),Viên (,France)Viên  12,000 505

Piracetam (Piracetam), 400mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  272 506

Povidon iodin (Povidon Iodine 10% x 140ml), 10% x 140ml (2024),Chai (,Việt Nam) Chai  26,880 507

Prednisolon acetat (natri phosphate) (Hydrocolacyl), 5mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  95 508

Progesteron (Progesterone injection BP 25mg), 25mg/ 1ml (2024),Ống (Panpharma,Đức) Ống  20,150 509

Promethazin (hydroclorid) (PIPOLPHEN), 50mg/2ml (2019),Ống (Egis,Hungary) Ống  15,000 510

Promethazin hydroclorid (Pipolphen), 50mg/2ml (2023),Ống (Egis,Hungary) Ống  15,000 511

Propofol (Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5's), 1%, 20ml (2022),Ống (Fresenius,Áo) Ống  25,370 512

Rocuronium bromid (Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 10x5ml), 10mg/ml (2022),Lọ (Fresenius,Áo)Lọ  46,500 513

Rosuvastatin (Ravastel-20), 20mg (QG 2022),Viên (,Việt Nam) Viên  854 514

Rosuvastatin (Rosuvastatin 20), 20mg (2023),Viên (Medipharco,Việt Nam) Viên  580 515

Roxithromycin, 150mg (2019),Viên (DHG,Việt Nam) Viên  473 516

Sáng mắt, (2023),Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  650 517

Seretide Evohaler DC 25/250 mcg (Salmeterol+ fluticason propionat) , 25mcg + 250mcg (2023),Bình Xịt (Glaxo,Spain)Bình Xịt  278,090 518

Sufentanil (Sufentanil-Hameln 50mcg/ml), (2023 BS),Ống (Hameln,Đức) Ống  54,999 519

Sufentanil (Sufentanil-hameln 50mcg/ml), 50mcg/1ml (2022),Ống (Hameln,Đức) Ống  48,000 520

Oxytocin (Vinphatoxin), 5IU/1ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  2,800 521

PANANGIN (Magnesi aspartat+ kali aspartat), 175mg+166.3mg (2022),Viên (,Hungary) Viên  1,700 522

Pantoprazol (OZZY-40), 40mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  590 523

Paracetamol (acetaminophen) (Efferalgan 80mg suppo), 80mg (2024),Viên (,France) Viên  1,938 524

Paracetamol (acetaminophen) (Hapacol 150), 150mg (2024),Gói (DHG,Việt Nam) Gói  768 525

Paracetamol (acetaminophen) (Para-OPC 325mg), 325mg (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  1,690 526

Paracetamol (acetaminophen) (Tatanol Trẻ em), 120mg (2020),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  260 527

Paracetamol (acetaminophen)(Hapacol 325), 325mg (2023),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  190 528

Paracetamol (Hapacol 150), 150mg (2022),Gói (Hậu Giang,Việt Nam) Gói  749 529

Paracetamol (Mypara 500), 500mg (2023 BS),Viên (SPM,Việt Nam) Viên  210 530

Phenylephrine (Phenylalpha 50 micrograms/ml), 50mcg/ml - 10ml (2023),Ống (Laboratoires Renaudin,France)Ống  121,275 531

Phytomenadion (vitamin K1) (Vitamin K1 1mg/1ml), 1mg/1 ml (2023),Ống (danapha,Việt Nam)Ống  1,020 532

Piracetam (Collamino 400), 400mg (2024),Viên (BV Pharma,Việt Nam) Viên  238 533
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Progesteron (Utrogestan 200mg), 200mg (2023),Viên (Besins,France) Viên  14,848 534

Progesterone (Utrogestan 100mg Capsule 2x15's), 100mg (2022),Viên (,Bỉ) Viên  6,500 535

Salbutamol (sulfat)(Buto-Asma), 100mcg/liều (2023),Bình (,Spain) Bình  50,100 536

Seretide Evohaler DC 25/50mcg 120d (Salmeterol+ fluticason propionat), 50mcg + 25mcg/liều (2022),Bình Xịt (Glaxo,Spain)Bình Xịt  147,425 537

Sevofluran (Sevoflurane), 100%; 250ml (2023),ml (Baxter,Mỹ) ml  6,208 538

Sorbitol (Sorbitol 5g), 5g (2022),Gói (danapha,Việt Nam) Gói  460 539

Spiramycin (Rovas 1.5M), 1,5M UI (2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  2,300 540

Spironolacton (VEROSPIRON 25mg), 25mg (2022),Viên (,Hungary) Viên  1,900 541

Tadimax, (2023),Viên (danapha,Việt Nam) Viên  3,450 542

Tetracyclin 1%, (2018),Tube (Medipharco,Việt Nam) Tube  3,500 543

Thuốc ho người lớn OPC, (2023),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  27,500 544

Tiffy syrup (Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin), 120mg + 1mg + 5mg (2023),Chai (,Việt Nam)Chai  20,700 545

Tranexamic acid (Acid tranexamic 500mg), 500mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,572 546

Tranexamic acid (Haemostop), 250mg/5ml (2024),Ống (,Indonesia) Ống  6,300 547

Trimetazidin (SaVi Trimetazidine 20), 20mg (2024),Viên (Savipharm,Việt Nam) Viên  255 548

Turbezid (Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamid), (150mg + 75mg + 400mg) (Lao 2024),Viên (,Việt Nam)Viên  2,798 549

Turbezid (Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid), 150mg + 75mg + 400mg (Lao 2022),Viên (Nam Hà,Việt Nam)Viên  2,798 550

Venokern 500mg Viên nén bao phim (Diosmin + hesperidin), 450mg + 50mg (2023),Viên (,Việt Nam)Viên  3,050 551

Xoang Vạn xuân, (2022),Viên (Vạn Xuân,Việt Nam) Viên  830 552

Xoang Vạn Xuân, (2023),Viên (Vạn Xuân,Việt Nam) Viên  800 553

Saccharomyces boulardii (Bolabio), 10^9 CFU (2023),Gói (Hasan,Việt Nam) Gói  4,900 554

Salbutamol (sulfat) (Ventolin Nebules 5mg/ 2.5ml 6x5's), 5mg/ 2,5ml (2022),Ống (,Úc) Ống  8,513 555

Salbutamol (sulfat) (Ventolin Nebules), 5mg/ 2,5ml (2023),Ống (Glaxo SK,Úc) Ống  8,513 556

SaViPamol Plus (Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol), 325mg + 37,5mg (QG 2022),Viên (Savipharm,Việt Nam)Viên  2,310 557

Sorbitol (Sorbitol 5g), 5g (2023),Gói (danapha,Việt Nam) Gói  500 558

Spironolacton (Spironolacton), 25mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  340 559

Spironolacton (Verospiron 25mg), 25mg (2024),Viên (Gedeon Richter,Hungary) Viên  2,835 560

Tatanol Ultra (Paracetamol + tramadol), 325mg + 37,5mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  1,890 561

Tetracyclin (hydroclorid) (Tetracyclin 1%), 1%, 5g (2023),Tuýp (Medipharco,Việt Nam) Tuýp  3,500 562

Thuốc ho người lớn, (2022),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  27,000 563

Thuốc ho trẻ em, (2022),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  27,000 564

Tobidex (Tobramycin + dexamethason), 15mg+5mg/5ml (2023),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  6,720 565

Tranexamic acid (Cammic), 500mg (2022),Viên (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Viên  2,000 566

Tranexamic acid (Haemostop 250mg/5ml), 250mg/5ml (2022),Ống (,Indonesia) Ống  6,658 567

Turbe (Rifampicin + isoniazid) , 150mg+ 100mg (Lao 2022),Viên (Nam Hà,Việt Nam) Viên  1,748 568

Valygyno (Nystatin + neomycin + polymyxin B), 100.000UI + 35.000 UI + 35.000UI (2020),Viên (Medisun,Việt Nam)Viên  3,900 569

Vitamin B1 (Vitamin B1), 100mg / 1ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  630 570

Terpin - Codein HD (Codein + Terpin hydrat), 10mg + 100mg (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  1,000 571

Tetracyclin (hydroclorid) (Tetracyclin), 1%, 5g (2022),Tube (Medipharco,Việt Nam) Tube  3,200 572

Thuốc ho người lớn OPC, (2024),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  27,720 573

Thuốc ho trẻ em OPC, (2023),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  27,500 574

Thuốc ho trẻ em OPC, (2024),Chai (OPC,Việt Nam) Chai  27,489 575

Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch) (Volulyte 6% Bag 20's), 6%, 500ml (2022),Túi (Fresenius,Đức)Túi  85,280 576

Tinh bột este hóa (hydroxyethylstarch) (Volulyte 6%), (30g; 2,315g; 3,01g; 0,15g; 0,15g)/500ml (2023),Túi (Fresenius Kabi,Đức)Túi  86,000 577

Tinidazol (Tinidazol), 500mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  405 578
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Tobramycin (Tobramycin 0,3%), 15mg/ 5ml (2024),Lọ (,Việt Nam) Lọ  2,719 579

Trimetazidin (Vastec 35 MR), 35mg (2023),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  404 580

Turbe (Rifampicin + Isoniazid), 150mg + 100mg (Lao 2024),Viên (,Việt Nam) Viên  1,748 581

Viacoram 3.5mg/2.5mg (Perindopril + amlodipin), 3,5mg; 2,5mg (2023),Viên (Servier,Ireland) Viên  5,960 582

Kim tiền thảo - HT, (2023),Viên (,Việt Nam) Viên  175 583

Levofloxacin (Eyexacin), Mỗi lọ 5ml chứa: 25mg (2024),Lọ (Bidiphar,Việt Nam) Lọ  8,694 584

Levofloxacin (Kaflovo), 500mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  1,001 585

Levofloxacin (LEVODHG 500), 500mg (QG 2022),Viên (Hậu Giang,Việt Nam) Viên  1,050 586

Levofloxacin (Levofoxaxime), 5mg/ml, 5ml (2023),Lọ (,Việt Nam) Lọ  9,450 587

Lidocain hydroclodrid (Lidocain), 2% x 2ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  398 588

LOSACAR-H (Losartan + hydroclorothiazid) , 50mg+12,5mg (2022),Viên (Cadila,Ấn độ) Viên  680 589

Losartan (Losartan), 50mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  206 590

Lục vị TW3 (Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,Mẫu đơn bì,Phục linh, Trạch tả), (2023),Viên (TW3,Việt Nam)Viên  462 591

Lục vị TW3, (2024),Viên (TW3,Việt Nam) Viên  462 592

Lynestrenol (Orgametril ), 5mg (2020),Viên (Organon,Hà lan) Viên  1,900 593

Maltagit (Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd), 2,5g + 0,5g(2023),Gói (Hà Tây,Việt Nam)Gói  1,995 594

Mebendazol (Fubenzon), 500mg (2024),Viên (DHG,Việt Nam) Viên  5,000 595

Mebeverin hydroclorid (Spamerin), 135mg (2020),Viên (,Việt Nam) Viên  1,750 596

Medoclav 625mg (Amoxicilin + Acid Clavulanic), 500mg + 125mg (QG 2022),Viên (Medochemie,Cyprus)Viên  4,200 597

Melanov-M (Gliclazid + metformin), 80mg + 500mg (2022),Viên (,Ấn độ) Viên  3,800 598

Meloxicam (Coxnis), 7,5mg (QG 2022),Viên (,Việt Nam) Viên  176 599

Methocarbamol (Mycotrova 1000), 1000mg (2023),Viên (Medisun,Việt Nam) Viên  2,499 600

Methyl ergometrin maleat (Vingomin), 0,2mg/ml x 1ml (2022),Ống (,Việt Nam) Ống  11,900 601

Methyl prednisolon (Medlon 16), 16mg (2024),Viên (DHG,Việt Nam) Viên  1,364 602

Methyl prednisolon (Methylprednisolon 16), 16mg (2022),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  882 603

Methyl prednisolon (Vinsolon), 40mg (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  6,100 604

Metronidazol (METRONIDAZOL KABI), 5mg/ml x 100ml (2022),Chai (,Việt Nam) Chai  5,640 605

Midazolam (Paciflam), 5mg/ml, 1ml (2022),Ống (,Đức) Ống  18,900 606

N-acetylcystein (VACOMUC 200 SACHET), 200mg (2023),Gói (,Việt Nam) Gói  472 607

N-acetylcystein (VACOMUC 200), 200mg (2024),Gói (,Việt Nam) Gói  492 608

Natri clorid (NATRI CLORID 0,9%), 0,9% 100ml (2022),Chai (Bidiphar,Việt Nam) Chai  6,545 609

Natri clorid (Natri Clorid 0,9%), 0,9%, 10ml (2023),Lọ (,Việt Nam) Lọ  1,320 610

Natri clorid (NATRI CLORID 0,9%), 0,9%, 500ml (2022),Chai (Bidiphar,Việt Nam) Chai  7,350 611

Natri clorid (NATRI CLORID 0,9%), 0,9%, 500ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam) Chai  7,875 612

Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) (NATRI BICARBONAT 1,4%), 1,4%, 250ml (2023),Chai (Fresenius Kabi,Việt Nam)Chai  32,000 613

Neostigmin metylsulfat (NEOSTIGMIN KABI ), 0.5mg/ ml (2022),Ống (Fresenius Kabi,Việt Nam)Ống  5,280 614

Nhũ dịch lipid (SMOFlipid 20%), (6g + 6g + 5g + 3g)/100ml (2024),Chai (,Áo) Chai  105,000 615

Nicardipin (Nicardipine Aguettant 10mg/10ml), 10mg/10ml (DP 2023),Ống (,France) Ống  125,000 616

Nifedipin (Nifedipin Hasan 20 Retard), 20mg (2022),Viên (Hasan,Việt Nam) Viên  504 617

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) (A.T Nodradrenaline 1mg/ml), 1mg/ml (2024),Ống (An thiên,Việt Nam)Ống  8,400 618

Nystatin (NYSTATIN 25000IU), 25.000UI (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  1,000 619

Nystatin (NYSTATIN 25000IU), 25.000UI (2023),Gói (DP 3/2,Việt Nam) Gói  1,010 620

Olopatadin hydroclorid (OLEVID), 2mg/ml - Lọ 5ml (2023),Lọ (Merap,Việt Nam) Lọ  88,000 621

Oresol new (Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan), (2023 BS),Gói (,Việt Nam) Gói  1,050 622

Oxacilin (Oxacillin 1g), 1g (2023),Lọ (Imexpharm,Việt Nam) Lọ  46,893 623
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Oxacilin (Oxacillin 1g), 1g (2024),Lọ (Imexpharm,Việt Nam) Lọ  46,893 624

Oxytocin (Vinphatoxin), 10IU/1ml (2022),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  6,489 625

Oxytocin (Vinphatoxin), 10IU/ml (2020),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  6,450 626

Panalgan Effer Codein (Paracetamol + codein phosphat), 500mg + 30mg (2024),Viên (Cửu Long,Việt Nam)Viên  1,520 627

Paracetamol (acetaminophen) (Efferalgan), 150mg (2024),Viên (,France) Viên  2,420 628

Paracetamol (acetaminophen)(Tatanol Trẻ em ), 120mg (2022),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  260 629

Paracetamol (Dopagan 500mg), 500mg (2022),Viên (Domesco,Việt Nam) Viên  220 630

Paracetamol (HAPACOL 80), 80mg (2020),Gói (DHG,Việt Nam) Gói  725 631

Paracetamol (Hapacol 80), 80mg (2022),Gói (Hậu Giang,Việt Nam) Gói  1,050 632

Paracetamol (Panactol), 500mg (2023 BS),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  115 633

Paracetamol (PARACETAMOL KABI 1000), 1g/100ml (2024),Chai (Fresenius,Việt Nam) Chai  11,498 634

Paracold Codein Effervescent (Paracetamol + codein phosphat), 500mg; 30mg (2020),Viên (Mekophar,Việt Nam)Viên  1,580 635

Pethidin (hydroclorid), 100mg/2ml (2018) ,Ống (Warsaw,Poland) Ống  16,800 636

Pethidin (Pethidin), 100mg/2ml (2022),Ống (,Đức) Ống  18,000 637

Phenobarbital 0,1 g (Phenobarbital), 100mg (2022),Viên (Vidipha,Việt Nam) Viên  273 638

Phytomenadion (vitamin K1) (Vinphyton 10mg), 10mg/ 1ml (2022),Ống (,Việt Nam) Ống  1,540 639

Povidon iodin (Povidon iod 10%), (2023 BS),Lọ (,) Lọ  5,276 640

Prednisolon acetat (Hydrocolacyl), 5mg (2023 BS),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  88 641

Rocuronium bromid (Rocuronium Kabi 10mg/ml), 10mg/ml (2023),Lọ (Fresenius Kabi Austria Gmbh,Áo)Lọ  47,200 642

Rotundin (Rotundin 60), 60mg (2023),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  599 643

Rotundin (Rotundin 60), 60mg (2024),Viên (,Việt Nam) Viên  590 644

Salbutamol (sulfat) (Buto-Asma), 100mcg/liều (2024),Bình (,Spain) Bình  50,000 645

Salbutamol (sulfat) (Pro Salbutamol Inhaler), 0,024g/10ml (2022),Chai (,Spain) Chai  49,500 646

Salbutamol (sulfat)(Ventolin Nebules), 2,5mg/ 2,5ml (2023),Ống (Glaxo SK,Úc) Ống  4,575 647

Sáng mắt, (2024),Viên (Traphaco,Việt Nam) Viên  650 648

SaViMetoc (Paracetamol + methocarbamol), 325mg+ 400mg (2023),Viên (Savipharm,Việt Nam)Viên  3,050 649

Seretide Evohaler DC 25/125mcg (Mỗi liều xịt chứa: 25mcg Salmeterol (dạng xinafoate micronised) và 1, 25mcg; 125mcg(QG 2023),Bình Xịt (Glaxo,Spain)Bình Xịt  210,176 650

Sevofluran (Seaoflura), 250ml (2022),ml (,Mỹ) ml  6,153 651

Sevofluran (Seaoflura), 250ml (2024),ml (Piramal,Mỹ) ml  6,094 652

Simvastatin (Simvastatin Stella 10mg), 10mg (2022),Viên (,Việt Nam) Viên  620 653

Streptomycin (Trepmycin), 1g (Lao 2022),Lọ (Phabaco,Việt Nam) Lọ  4,298 654

Suxamethonium clorid (Suxamethonium chlorid VUAB 100mg), 100mg/2ml (2019),Lọ (,CH Sec)Lọ  0 655

Tadimax, (2024) ,Viên (danapha,Việt Nam) Viên  3,450 656

Terbutalin (Vinterlin), 0,5mg/ml,1ml (2023),Ống (Vĩnh Phúc,Việt Nam) Ống  4,850 657

Terpin codein 10 (Codein + Terpin hydrat), 100mg + 10mg (2024),Viên (Cửu Long,Việt Nam) Viên  780 658

Tetracain (TETRACAIN 0,5%), 0,5%, 10ml (2022),Chai (DP 3/2,Việt Nam) Chai  15,015 659

Tetracain (TETRACAIN 0,5%), 0,5%, 10ml (2023),Lọ (DP 3/2,Việt Nam) Lọ  15,015 660

Tinidazol, 500mg (2024),Viên (Khánh Hòa,Việt Nam) Viên  460 661

Tobramycin (Tobramycin 0,3%), 15mg/ 5ml (2023),Lọ (,Việt Nam) Lọ  2,719 662

Trimetazidin (Vaspycar MR), 35mg (2023),Viên (Pymepharco,Việt Nam) Viên  420 663

Valygyno (Nystatin + neomycin + polymyxin B), 100.000UI + 35.000 UI + 35.000UI (2023),Viên (Medisun,Việt Nam)Viên  3,900 664

Vạn Xuân Hộ não tâm, (2023),Viên (Vạn Xuân,Việt Nam) Viên  1,010 665

Vitamin C (VITAMIN C KABI 500MG/5ML), 500mg/5ml (2022),Ống (Bidiphar,Việt Nam) Ống  1,140 666
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Ngày ........ tháng ........năm 20.....

KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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